
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1 Tin học 45 phút

TN (70%) + 

Thực hành 

(30%)

Bài 4 Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số (chủ đề 3)

Bài 5 Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế (chủ đề 4)

Bài 6 Sắp xếp và lọc dữ liệu (chủ đề 4)

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút

HS chọn 1 trong 2 bài hát sau và trình bày theo nhóm kèm động tác minh  hoạ: 

- Con đò thời gian

- Khi vui xuân sang

Giờ bộ 

môn

3
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành Nghệ thuật tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh

Giờ bộ 

môn

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành Học sinh chọn 1 trong 2 chủ đề: Chạy cự li ngắn hoặc chạy cự li Trung bình

Giờ bộ 

môn

5

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút

Thực hành 

nộp sản 

phẩm cuối kì

Chủ đề 4 Sống hoà hợp trong gia đình

Học sinh sẽ nộp sản phẩm: Hình chụp về gia đình hạnh phúc( bữa cơm gia đình, cùng đi 

chơi du lịch, cùng xem ti vi, làm việc nhà cùng ba mẹ…). 

Hình ảnh có thể in màu lên giấy A4 hoặc hình chụp dán lên giấy A4   

Hình ảnh phải có kèm câu chuyện giới thiệu về nội dung( thuyết minh về hình ảnh). 

Giờ bộ 

môn

6 Công nghệ 45 phút
Tự luận 

100%

Tiết 5-Thứ Hai

(18/12/2023)

* Chủ đề 1. Vẽ kĩ thuật

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật: Khổ giấy, nét vẽ, tỉ lệ, ghi kích thước

Bài 2. Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản

- Phương pháp xây dựng hình chiếu vuông góc; Bố trí các hình chiếu; Vẽ các hình chiếu 

vuông góc của khối hộp chữ nhật; Vẽ các hình chiếu vuông góc của khối trụ.

Bài 5. Bản vẽ nhà: Kí hiệu quy ước của một số bộ phận của ngôi nhà; Đọc bản vẽ nhà: 

đọc số lượng phòng; đọc số lượng cửa đi, cửa sổ; đọc kích thước của từng phòng; đọc 

kích thước của từng loại cửa.

* Chủ đề 2. Cơ khí

Bài 6. Vật liệu cơ khí: Vật liệu kim loại; Vật liệu phi kim loại; Bài 7. Một số phương 

pháp gia công cơ khí bằng tay: Cắt kim loại bằng cưa tay; Đục kim loại; Dũa kim loại

Bài 8. Truyền và biến đổi chuyển động: Truyền động đai; Truyền động ăn khớp

Tập 

trung

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI 8

Tuần 14 - 15

(04/12 - 

16/12/2023)



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

7
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% TN + 

70% TL

Tiết 2 - Thứ Ba

(19/12/2023)

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Tập 

trung

8 Ngữ văn 90 phút Tự luận
Thứ Năm

(21/12/2023)

Phần I: Đọc hiểu: Tri thức về Truyện cười (Ngữ liệu ngoài SGK) + TV: Từ Hán Việt; 

nghĩa tường minh, hàm ý

Phần II. Viết: Viết một bài nghị luận xã hội bàn về một thói quen xấu của HS hiện nay

Theo 

SBD

9
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm 

(40%) và Tự 

luận (60%)

Thứ Năm

(21/12/2023)

Bài 1: Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học: Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi 

hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.

Bài 2: PƯHH và Năng lượng của PƯHH: Trình bày được các ứng dụng phổ biến của 

phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu); Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có 

phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 4: Mol và tỉ khối của chất khí: Tính được số mol (n) và khối lượng (m); So sánh 

được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối

Bài 5: Tính theo PTHH: Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số 

mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.

Bài 6: Nồng độ dung dịch: Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo 

công thức.

Bài 8: Acid: Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+); Nhận biết ra acid dựa vào 

CTHH; Nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình 

hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid; Liên hệ thực tế

Bài 9: Base: Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH–); Nhận biết ra Base dựa vào 

CTHH; Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base 

không tan; Nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình 

hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base; Liên hệ thực tế 

Bài 10: Thang pH: Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của 

dung dịch. 

Theo 

SBD



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

Bài 11: Oxide: Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố 

khác; ận biết ra Oxide dựa vào CTHH; Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản 

ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; Nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra 

trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của 

oxide.

Bài 12: Muối: Nêu được khái niệm về muối; Nhận biết ra CTHH của Muối; Chỉ ra được 

một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan; Đọc được tên một số loại muối 

thông dụng.Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết 

luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide; Tiến hành được thí nghiệm muối phản 

ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra 

trong thí nghiệm (viếtPTHH) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.

11 Toán 90 phút
Tự luận

100%

- Đại số: Phân tích đa thức thành nhân tử; cộng trừ phân thức; nhân đa thức; khai triển 

hằng đẳng thức.

- Hình học: Chứng minh các tứ giác đặc biệt; quan hệ song song; …

- Toán thực tế: Định lí Pythagore; thể tích và diện tích xung quanh của hình chóp đều; 

toán tài chính.

Theo 

SBD

Phần 

nghe, viết 

(60P)

TN và TL
Nội dung từ Unit 1 đến Unit 4 (Listen, Pronunciation, Multiple Choice, Read, sign, 

wordform, transformation and rearrangement)

Theo 

SBD

Phần nói 

(5 phút)

questions 

and answers

Tuần 14 - 15

(04/12 - 

16/12/2023)

Topic related to unit 1: Free time, Unit 2: Life in the countryside, Unit 3: Protecting the 

enviroment and Unit 4: Disasters

Giờ 

TANN

12
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

40% và tự 

luận 60%

Thứ Ba

(26/12/2023)

TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                                                                                                                       

-Lịch sử: Bài 6: Kinh tế, văn hóa, tôn giáo ở Đại Việt trong các TKXVI- XVIII; Bài 7: 

Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII; Bài 8: Phong trào Tây Sơn; Bài 10: Công 

xã Pa-ri; Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra dời của chủ nghĩa Mác                                                

-Địa lí: Bài 6: Đặc điểm khí hậu; Bài 8: Đặc điểm thủy văn; Bài 9: Tác động của biến 

đổi khí hậu  đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                            

TỰ LUẬN:                                                                                                                                                                                                                                   

-Lịch sử: Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc                                                                                                     

-Địa lí: Bài 7: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

Theo 

SBD

13
Giáo dục 

địa phương
45 phút Chưa KT Chờ Thông báo sau

Chưa 

kiểm tra

11 Tiếng Anh

Thứ Bảy

(23/12/2023)


